
SỞ Y TẾ TIỀN GIANG
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1063/BVPS-TCHC Tiền Giang, ngày 07 tháng 12 năm 2022
       

THÔNG BÁO
Về việc báo giá mua sắm thiết bị thông dụng

Căn cứ Trích biên bản số 819/TTB-BVPS ngày 03/10/2022 của Bệnh viện 
Phụ sản Tiền Giang về cuộc họp Hội đồng khoa kỹ thuật bệnh viện ngày 
30/9/2022. 

Để có cơ sở xây dựng dự toán mua sắm, Bệnh viện Phụ Sản Tiền Giang 
thông báo rộng rãi đến các cơ sở có kinh doanh loại hàng này cung cấp báo giá 
như sau,

A. Hàng hóa cần mua:

S
TT Đặc tính kỹ thuật thiết bị 

Số 
lượng
mua

I Thiết bị

1

Máy điều hòa 1 Hp
 Xuất xứ : Thương hiệu: Việt Nam - Sản xuất tại: Việt Nam.
 Loại Gas lạnh: R32.
 Loại máy: Không inverter - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh)
 Công suất làm lạnh: 1.0 Hp (1.0 Ngựa) - 9.000 Btu/h
 Sử dụng cho phòng:Diện tích 12 - 15 m² hoặc 36 - 45 m³ khí.
 Nguồn điện (Ph/V/Hz: 1 Pha, 220 - 240V, 50Hz
 Công suất tiêu thụ điện: 0,90 kW
 Kích thước ống đồng Gas (mm): 6.35 / 9.52
 Chiều dài ống gas tối đa (m):20 (m)
 Chênh lệch độ cao (tối đa) (m): 8 (m)
 Bảo hành: 24 tháng.
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2

Máy điều hòa 1,5 Hp
 Xuất xứ :Thương hiệu : Việt Nam - Sản xuất tại : Việt Nam
 Loại Gas lạnh: R32
 Loại máy: Không inverter - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh)
 Công suất làm lạnh: 1.5 Hp (1.5 Ngựa) - 12.000 Btu/h
 Sử dụng cho phòng:Diện tích 16 - 20 m² hoặc 48 - 60 m³ khí.
 Nguồn điện (Ph/V/Hz): 1 Pha, 220 - 240V, 50Hz
 Công suất tiêu thụ điện: 1,03 kW
 Kích thước ống đồng Gas (mm): 6.35 / 12.7
 Chiều dài ống gas tối đa (m):20 (m)
 Chênh lệch độ cao (tối đa) (m): 8 (m)

50



2

 Bảo hành: 24 tháng.

3

Máy điều hòa 2 Hp
 Xuất xứ : Thương hiệu : Việt Nam - Sản xuất tại : Việt Nam
 Loại Gas lạnh : R32
 Loại máy: Không inverter - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh)
 Công suất làm lạnh: 2.0 Hp (2.0 Ngựa) - 18.100 Btu/h
 Sử dụng cho phòng:Diện tích 24 - 30 m² hoặc 72 - 90 m³ khí.
 Nguồn điện (Ph/V/Hz): 1 Pha, 220 - 240V, 50Hz
 Công suất tiêu thụ điện: 1,78 kW
 Kích thước ống đồng Gas (mm): 6.35 / 15.88
 Chiều dài ống gas tối đa (m): 25 (m)
 Chênh lệch độ cao (tối đa) (m): 10 (m)
 Bảo hành: 24 tháng.
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4

Ti vi 32 inch
 Kết nối Internet: Cổng mạng LANWifi
 USB: 1 cổng USB A
 Cổng nhận hình ảnh, âm thanh: 2 cổng HDMI có 1 cổng HDMI 

ARC, 1 cổng Composite, 1 cổng Component.
 Cổng xuất âm thanh: 1 cổng Optical (Digital Audio), 1 cổng ARC
 Kích thước có chân, đặt bàn: Ngang 73.74 cm - Cao 46.54 cm - 

Dày 20.9 cm
 Khối lượng có chân: 4.1 kg
 Kích thước không chân, treo tường: Ngang 73.74 cm - Cao 42.9 cm 

- Dày 7.41 cm
 Khối lượng không chân: 4 kg
 Bảo hành: 12 tháng.
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5

Tủ lạnh 90 lít
 Kiểu tủ:1 cánh
 Dung tích ngăn lạnh: 90 lít
 Chất liệu cửa tủ lạnh: Thép không gỉ
 Chất liệu khay ngăn lạnh:Kính chịu lực
 Chất liệu ống dẫn gas, dàn lạnh: Ống dẫn gas bằng Đồng - Lá tản 

nhiệt bằng Nhôm.
 Sản xuất tại: Việt Nam.
 Kích thước tủ lạnh: Cao 80 cm - Rộng 49.5 cm - Sâu 48 cm.
 Bảo hành: 12 tháng.
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6

Máy nước tắm nóng lạnh 
 Loại máy : làm nóng trực tiếp
 Công suất: 4500w
 Bơm trợ lực: không
 Dung tích bình chứa: không có bình chứa

50

https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cac-chat-lieu-cua-tu-lanh-pho-bien-hien-nay-tren-t-1177203#thep


3

 Nhiệt độ tối đa: 51 độ C
 Tùy chinhy3 nhiệt độ: 3 mức thấp - trung bình – cao
 Chế độ an toàn: 9 tính năng an toàn điện.
 Bảo hành: 12 tháng.

7

Máy nước uống nóng lạnh (sử dụng nước bình)
 Công suất: 670W, Nóng 550W - Lạnh 120W
 Nhiệt độ nước hãng công bố: Nóng 85 - 90°C, Lạnh 6 - 8 °C.
 Nhiệt độ nước thực tế: Nóng 85 - 92°C, Lạnh 6 - 10°C.
 Năng suất làm nóng, lạnh: Nóng 4 lít/giờ, Lạnh 2 lít/giờ
 Chất liệu bình chứa: Inox 304
 Dung tích bình chứa: Nóng 0.89 lít - Lạnh 3 lít
 Hệ thống làm lạnh: Làm lạnh bằng Block (máy nén) cho độ lạnh sâu
 Điện năng tiêu thụ: 0.67 kW/h

o Tiện ích: Có khoang chứa đựng ly tách.
o Khay hứng nước.
o Có đèn báo nóng lạnh

 Chế độ an toàn:

o Khóa vòi nước nóng.
o Tự ngắt điện khi quá tải.
o Công tắc nóng lạnh độc lập
o Thiết bị an toàn chống quá nhiệt kép

 Kích thước, khối lượng: Cao 100 cm - Ngang 31 cm - Sâu 36 cm - 
Nặng 15.65 kg

 Thương hiệu của: Nhật Bản.   Bảo hành: 12 tháng.
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8

Máy nước uống nóng lạnh (sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước)
 Kiểu lắp đặt: Tủ Đứng.
 Loại máy: Máy lọc nước có chức năng nóng lạnh.
Thông Số Kỹ Thuật
 Công nghệ lọc: Thiết lập kết nối nhanh.
 Số lõi lọc: 7 bộ lọc
 Lõi lọc thô

 Lõi lọc thứ 1 và thời gian sử dụng: PAC (PP+Carbon) /3600L /12 
tháng

 Lõi lọc thứ 2 và thời gian sử dụng: RO / 7200L / 24 Tháng.
 Lõi lọc thứ 3 và thời gian sử dụng: Post C / 3600L / 12 Tháng.
 Lõi lọc thứ 4 và thời gian sử dụng: Maifan / 3600L / 12 Tháng.
 Lõi lọc thứ 5 và thời gian sử dụng: Alkaline / 3600L / 12 Tháng.
 Lõi lọc thứ 6 và thời gian sử dụng: 3 in 1 (T33) / 3600L / 12 

Tháng.
 Lõi lọc thứ 7 và thời gian sử dụng: Nano Silver / 3600L / 12 

Tháng
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https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cong-nghe-block-tren-may-loc-nuoc-nong-lanh-la-gi-1352010
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 Dung tích bình chứa
 Bình nóng : 1.0 Lít.
 Bình lạnh : 3.6 Lít.
 Dung tích làm nóng tiêu chuẩn ở 25°C : 4 Lít/Giờ.
 Dung tích làm lạnh tiêu chuẩn ở 25°C: 2.5 Lít/Giờ

 Công suất tiêu thụ điện: 665W.
 Áp lực nước yêu cầu: 0.1 - 0.4 Mpa.
 Hệ thống làm lạnh:

o Máy nén
o Gas lạnh: R134a/32g.

 Công suất: 
o Công suất làm Nóng: 550W
o Công suất làm Lạnh : 100W

 Vỏ Máy: Nhựa nguyên chất ABS đi kèm công nghệ phun sơn tĩnh 
điện thế hệ mới.

 Kích thước:
o Cao 104cm - Ngang 31cm - Sâu 36cm.
o Trọng lượng : 21.5 Kg.

 Tiện ích:
o Thiết kế 4 lớp bảo vệ sưởi chống khô khi phát hiện nhiệt độ 

NTC
o Bộ điều khiển nhiệt độ tự động và thủ công.
o Bảo vệ ngắt nhiệt độ cao nhất.
o Trang bị đèn chiếu sáng ban đêm.
o Công tắc đun sôi và làm mát có thể được tắt chọn lọc.
o Diệt vi khuẩn bằng đèn UV-LED

 Hãng Sản Xuất: TOSHIBA (Thương hiệu : Nhật Bản).
 Bảo hành: 12 tháng.

II Thiết bị văn phòng

9

Máy in - Cấu hình tối thiểu
 Loại máy: Laser trắng đen
 Chức năng: In mạng có dây, in 2 mặt tự động
 Khổ giấy in: Tối đa A4
 Tốc độ in: 38 trang/ phút
 Chuẩn kết nối: Gigabit Ethernet 10/100/1000 BASE-T network
 Hiệu suất làm việc: 80.000 trang/ tháng
 Khay giấy: Khay 1 đa năng 100 tờ, Khay 2 nạp giấy 250 tờ.
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10

Máy vi tính để bàn - Cấu hình tối thiểu
 Bộ vi xử lý: Intel Core I5-10400
 Bo mạch chính: H510M
 RAM: 8GB DDR4
 Ổ cứng:SSD 240Gb
 Màn hình: LCD 19 inches; Cổng giao tiếp VGA hoặc HDMI

12



5

 Nguồn máy tính:Thông số Công suất tối thiểu 400W
 Khác: Chuột, Bàn phím, Vỏ máy

11

Laptop - Cấu hình tối thiểu
- Bộ xử lý: Intel Core i5 Ice Lake - 1035G1
- RAM: 8 GB (có khả năng nâng cấp)
- Loại RAM: DDR4
- Ổ cứng: 512 GB SSD, Hỗ trợ khe cắm HDD SATA nâng cấp
- Màn hình:15.6 inch
- Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080)
- Card màn hình: Card rời - 2 GB
- Công nghệ âm thanh: Stereo speakers
- Cổng giao tiếp: USB 3.2; Jack tai nghe 3.5 mm; HDMI; LAN 

(RJ45); USB 2.0
- Kết nối không dây: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
- Webcam: VGA Webcam
- Thông tin Pin: tối thiểu 3-cell Li-ion, 36 Wh
- Hệ điều hành: Windows 11 Home SL
- Thời điểm ra mắt: từ năm 2021 trở về sau
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III. Vật tư và công lắp đặt máy lạnh:

STT Vật tư ĐVT Số lượng Ghi chú
1 Ống đồng máy lạnh 1hp Mét 34 
2 Ống đồng máy lạnh 1,5hp Mét 239 
3 Ống đồng máy lạnh 2hp Mét 65 
4 Dây cáp điện 2.5mm Mét 676 
5 Simili cách nhiệt (si quấn ) Kg 70 
6 Ống ghen cách nhiệt Mét 275 
7 Tắt kê nhựa Bịt 69 
8 Băng keo cách điện Nano Cuồn 34,5 
9 Công lắp đặt Cái 70 

IV. Vật tư và công lắp đặt máy tắm nước nóng:

STT Vật tư ĐVT Số lượng Ghi chú
1 CB chống giật panasonic 32A Bộ 100
2 Nẹp điện 2 phân Cây 176
3 Dây cáp điện 3.5mm Mét 678
4 Tê thau 21mm Cái 50
5 Co 21mm Cái 100
6 Dây cấp nước 6 tấc Cái 50
7 Răng ngoài 21mm Cái 100
8 Ống nước 21mm Mét 96
9 Vít Kg 5

https://www.thegioididong.com/hoi-dap/tim-hieu-ve-vi-xu-ly-intel-core-the-he-10-1212148
https://www.thegioididong.com/hoi-dap/kham-pha-bo-vi-xu-ly-laptop-intel-core-i5-1035g1-1239768
https://www.thegioididong.com/hoi-dap/ram-lap-top-la-gi-dung-luong-bao-nhieu-la-du-1172167
https://www.thegioididong.com/hoi-dap/ram-ddr4-la-gi-882173#hmenuid1
https://www.thegioididong.com/hoi-dap/tim-hieu-ve-chuan-ssd-m2-986461#hmenuid1
https://www.thegioididong.com/hoi-dap/man-hinh-fhd-la-gi-956294
https://www.thegioididong.com/hoi-dap/nen-mua-laptop-co-card-do-hoa-roi-nao-1181568
https://www.thegioididong.com/hoi-dap/nvidia-geforce-mx330-tren-laptop-la-gi-1264163
https://www.thegioididong.com/hoi-dap/tim-hieu-ve-am-thanh-stereo-am-thanh-kep-dual-spea-920547
https://www.thegioididong.com/hoi-dap/usb-32-la-gi-co-nhung-gi-dac-biet-1261132
https://www.thegioididong.com/hoi-dap/tim-hieu-ve-jack-tai-nghe-35mm-tren-smartphone-co-con-la-1340595
https://www.thegioididong.com/hoi-dap/hoi-dap-hdmi-la-gi-930605
https://www.thegioididong.com/hoi-dap/cho-minh-hoi-thong-so-laptop-co-nhung-cai-nay-10-743872
https://www.thegioididong.com/hoi-dap/cho-minh-hoi-thong-so-laptop-co-nhung-cai-nay-10-743872
https://www.thegioididong.com/hoi-dap/cac-tieu-chuan-cong-usb-tren-laptop-va-cach-phan-b-1180516#usb-20
https://www.thegioididong.com/hoi-dap/bluetooth-50-chuan-bluetooth-danh-cho-thoi-dai-1113891
https://www.thegioididong.com/hoi-dap/wifi-80211-chuan-a-b-g-n-ac-tren-cac-thiet-bi-di-d-734195
https://www.thegioididong.com/hoi-dap/webcam-la-gi-951409
https://www.thegioididong.com/tin-tuc/danh-gia-windows-11-1363197
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10 Tắt kê nhựa Bịt 119
11 Băng keo cách điện Nano Cuồn 10
12 Công lắp đặt Bộ 50

V. Vật tư và công lắp đặt Tivi, máy nước nóng trực tiếp

STT Vật tư ĐVT Số lượng Ghi chú
1 Gía treo ti vi 32 inch Cái 62
2 Phích cắm chuôi cái Cái 62
3 Dây điện đôi 2.0mm Mét 62
4 Dây cáp điện 2.5mm Mét 20
5 CB 10A Bộ 2
6 Vít Kg 6,3
7 Nẹp điện 2 phân Cây 33
8 Tắt kê nhựa 8li Bịt 64
9 Băng keo điện Cuồn 6,3
10 Công lắp đặt Cái 64

B. Thời gian và địa điểm nhận báo giá:
- Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến 09 giờ 00 ngày 13/12/2022.
-  Địa điểm: Bệnh viện Phụ Sản Tiền Giang - Phòng Tổ chức- Hành chính.
-  Địa chỉ: Số 04A, đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh 

Tiền Giang.
- Điện thoại: 0273.3888799
- Website: www.bvps.soytetiengiang.gov.vn
* Lưu ý: Báo giá phải có đóng dấu đỏ của cơ sở kinh doanh.
Trên đây là thông báo báo giá thiết bị thông dụng. Rất mong sớm nhận 

được báo giá của các cơ sở kinh doanh./.

Nơi nhận:
- Phổ biến rộng rãi;
- Website bệnh viện;
- Zalo bệnh viện;
- Lưu: VT.
                                                                                                                                                       

GIÁM ĐỐC

http://www.bvps.soytetiengiang.gov.vn
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